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Nhóm Lịch sử và Địa lý 6
ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6
Năm học: 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày kiểm tra: 27/12/2021




Hãy tích vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
A - Phân môn Lịch sử:

Câu 1: Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là
	A. Pha-ra-ông.
	B. En-xi.

	C. Thiên tử.

	D. Thiên hoàng.


Câu 2: Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực song
	A. Nin.

	B. Trường Giang.

	C. Ti-grơ.
	D. Ơ-phrát.


Câu 3: Tại sao ngành kinh tế nông nghiệp phát triển sớm và mạnh ở hai quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
A. Được các con sông lớn bồi đắp phù sa, tạo nên những đồng bằng màu mỡ.

B. Địa hình chia cắt, những vùng đồng bằng nhỏ và hẹp.

C. Giáp Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư cung cấp nguồn nước tưới dồi dào.

D. Các Pha-ra-ông và En-xi đưa ra những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp.

Câu 4: Công trình nào của cư dân Lưỡng Hà cổ đại được công nhận là kỳ quan thế giới cổ đại?

	A. Tượng Nhân sư.
	B. Vườn treo Ba-bi-lon.

	C. Cổng I-sơ-ta.

	D. Khu lăng mộ Gi-za.


Câu 5: Người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại sớm sáng tạo ra lịch nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sản xuất nông nghiệp.

B. Phục vụ việc chiêm tinh, bói toán.

C. Phục vụ yêu cầu học tập.

D. Thống nhất các ngày tế lễ trong cả nước.
Câu 6: Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học?

A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp.

B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân.

C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc.

D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi.

Câu 7: Các công trình kiến trúc ở Ai Cập và Lưỡng Hà thường đồ sộ vì muốn thể hiện
A. sức mạnh của đất nước.


B. sức mạnh của thần thánh.

C. sức mạnh và uy quyền của nhà vua

D. tình đoàn kết dân tộc.

Câu 8: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca.



B. Vương triều Gúpta.
C. Vương triều Hácsa.



D. Vương triều Hậu Gúpta.
Câu 9: Chữ viết đầu tiên xuất hiện ở các quốc gai cổ đại phương Đông là
A. Chữ tượng hình.                                     
 B. Chữ tượng ý.
C. Chữ tượng thanh.



D. Hệ chữ a, b, c.
Câu 10: Tìm ra số 0 là phát minh của quốc gia cổ đại nào?

A. Trung Quốc.                               

B. Ấn Độ.
C. Lưỡng Hà.




D. Hi Lạp.
Câu 11: Khoảng thiên niên kỉ II TCN, tộc người nào đã tràn vào miền Bắc Ấn Độ?

A. Người A-ri-a.




B. Người Do Thái.

C. Người Đra-vi-đa.



D. Người Khơ-me.

Câu 12: Chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ cổ đại là
A. sự phân biệt về chủng tộc và màu da.

B. sự phân biệt về tôn giáo.

C. sự phân biệt về trình độ học vấn.

D. sự phân biệt giàu - nghèo.

Câu 13: Sắp xếp các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại theo chiều từ trên xuống dưới

A. Bra-man, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Su-đra.

B. Bra-man, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Su-đra.

C. Su-đra, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Bra-man.

D. Su-đra, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Bra-man.

Câu 1 : Thời cổ đại, cư dân Trung Quốc tập trung chủ yếu ở lưu vực hai con sông lớn là
A. Nin.





B. Ti-grơ và Ơ-phrát.

C. Hằng và Ấn.




D. Trường Giang và Hoàng Hà

Câu 15: Vào năm 221 TCN, ai là người thống nhất Trung Quốc?

A. Tần Thủy Hoàng.



B. Lưu Bang.

C. Tư Mã Viêm.




D. Lý Uyên

Câu 16: Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo?

A. Ấn Độ.





B. Trung Quốc.
C. Ai Cập.





D. Lưỡng Hà.

Câu 17: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc là
	A. Quý tộc, quan lại - nông dân công xã.
	B. Địa chủ - nông dân lĩnh canh.

	C. Lãnh chúa - nông nô.
	D. Tư sản - vô sản.


Câu 18: Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục đích
A. Ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

B. Ngăn chặn dòng nước lũ từ thượng nguồn tràn về.

C. Thuận lợi cho việc giao thông đi lại giữa các vùng.

D. Thể hiện sức mạnh của các nhà nước phong kiến.

Câu 19: Từ nhà Hán đến nhà Tùy, lịch sử Trung Quốc lần lượt trải qua các thời kì và triều đại nào?

	A. Tam Quốc, nhà Tấn, Nam - Bắc triều.
	B. Nhà Tấn, Tam Quốc, Nam - Bắc triều.

	C. Nam - Bắc triều, Tam Quốc, nhà Tấn.
	D. Nam - Bắc triều, nhà Tấn, Tam Quốc


Câu 20: Các triều đại Tần - Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?

	A. Thời nhà nước Văn Lang.
	B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu Lạc.

	C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc.
	D. Thời Bắc thuộc.


B- Phân môn Địa Lí:
Câu 21:Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp?

	A. 1.

	B. 3.

	C. 2.

	D. 4


Câu 22: Lõi (nhân) Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là

	A. 10000C.

	B. 50000C.

	C. 7000C.

	D. 30000C.


Câu 23: Trên Trái Đất có tất cả bao nhiêu mảng kiến tạo lớn?

	A. 9.
	B. 6.

	C. 8.
	D. 7.


Câu 24: Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?

	A. Bão, dông lốc.
	B. Lũ lụt, hạn hán.

	C. Núi lửa, động đất.
	D. Lũ quét, sạt lở đất.


Câu 25: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về quá trình di chuyển các mảng kiến tạo?

	A. Tách rời nhau.


	B. Xô vào nhau.

	C. Hút chờm lên nhau.
	D. Gắn kết với nhau.


Câu 26: Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. Các dãy núi cao, núi lửa và bão hình thành.

B. Động đất, núi lửa và lũ lụt xảy ra nhiều nơi.

C. Bão lũ, mắc ma phun trào diễn ra diện rộng.

D. Mắc ma trào lên và tạo ra các dãy núi ngầm.

Câu 27: Nhật Bản nằm ở vành đai lửa 

	A. Đại Tây Dương.
	B. Thái Bình Dương.

	C. Ấn Độ Dương.

	D. Bắc Băng Dương.


Câu 28:  Việt Nam nằm trên lục địa nào sau đây?

	A. Bắc Mĩ.
	B. Á - Âu.

	C. Nam Mĩ.
	D. Nam Cực.


Câu 29: Nội sinh tạo ra hiện tượng 

	A. Động đất, núi lửa.
	B. Sóng thần, xoáy nước.

	C. Lũ lụt, sạt lở đất.
	D. Phong hóa, xâm thực.


Câu 30: Vận động tạo núi là vận động

	A. nâng lên - hạ xuống.
	B. phong hóa - sinh học.

	C. uốn nếp - đứt gãy.
	D. bóc mòn - vận chuyển.


Câu 31: Các dạng địa hình nào sau đây được hình thành do gió?

	A. Hàm ếch sóng vỗ.
	B. Vách biển, vịnh biển.

	C. Bậc thềm sóng vỗ.
	D. Các cột đá, nấm đá.


Câu 32: Nội sinh có xu hướng nào sau đây?

	A. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.
	B. Phá huỷ địa hình bề mặt đất.

	C. Tạo ra các dạng địa hình mới. 
	D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ.


Câu 33: Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội sinh?
	A. Xâm thực.
	B. Bồi tụ.

	C. Đứt gãy. 
	D. Nấm đá.


Câu 34:  Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?

	A. Cửa núi.

	B. Miệng.

	C. Dung nham.

	D. Mắc-ma.


Câu 35: Động đất nhẹ có độ rich-te từ
	A. 4 - 4,9 độ.
	B. 5- 5,9 độ.

	C. 6 - 6,9 độ.
	D. trên 7 độ.


Câu 36: Dấu hiệu trước khi động đất xảy ra không phải là
	A. mực nước giếng thay đổi.
	B. cây cối nghiêng hướng Tây.

	C. động vật tìm chỗ trú ẩn.
	D. mặt nước có nổi bong bóng.


Câu 37: Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực?

	A. Hang động caxtơ.
	B. Các đỉnh núi cao.

	C. Núi lửa, động đất.
	D. Vực thẳm, hẻm vực.


Câu 38: Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?

A. cùng chiều nhau, có vai trò như nhau trong việc tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất.

B. đối nghịch nhau, có tác động đồng thời và tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
C. ngược chiều nhau, ít có vai trò trong việc hình thành các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
D. cùng chiều nhau, làm cho địa hình trái đất ngày càng cao hơn. 

Câu 39: Địa mảng tách xa địa mảng Á - Âu ở phía Tây là

	A. Mảng Bắc Mĩ.
	B. Mảng Thái Bình Dương.

	C. Mảng Nam Mĩ.
	D. Mảng châu Phi.


Câu 40: Các vận động kiến tạo, các hoạt động động đất, núi lửa,… là biểu hiện của

A. vận động kiến tạo theo phương nằm ngang.

B. tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

C. vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng.

D. tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

--------------Hết-------------
Chúc các em làm bài tốt!
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Học sinh làm bài trực tiếp trên link google from.

Mỗi đáp án đúng được 25 điểm.

A - Phân môn Lịch sử:
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	11
	A

	2
	A
	12
	A

	3
	A
	13
	A

	4
	B
	14
	D

	5
	A
	15
	A

	6
	A
	16
	A

	7
	C
	17
	B

	8
	B
	18
	A

	9
	A
	19
	A

	10
	B
	20
	B


B - Phân môn Địa Lí:
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	21
	B
	31
	D

	22
	B
	32
	A

	23
	D
	33
	C

	24
	C
	34
	A

	25
	D
	35
	A

	26
	D
	36
	B

	27
	B
	37
	A

	28
	B
	38
	B

	29
	A
	39
	A

	30
	A
	40
	D
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Tích vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

A. Phân môn Lịch sử:
Câu 1: Ở Ai Cập, người đứng đầu nhà nước được gọi là
A. Pha-ra-ông.




B. En-xi.
C. Thiên tử.





D. Thiên hoàng.

Câu 2:  Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được hình thành trên lưu vực sông
A. Nin.





B. Trường Giang và Hoàng Hà.

C. Ti-grơ và Ơ-phrát.



D. Hằng và Ấn.
Câu 3: Tại sao ngành kinh tế nông nghiệp phát triển sớm và mạnh ở hai quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?
A. Được các con sông lớn bồi đắp phù sa, tạo nên những đồng bằng màu mỡ.

B. Địa hình chia cắt, những vùng đồng bằng nhỏ và hẹp.

C. Giáp Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư cung cấp nguồn nước tưới dồi dào.

D. Các Pha-ra-ông và En-xi đưa ra những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp.

Câu 4: Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên
A. đất sét.





B. mai rùa.

C. thẻ tre.





D. giấy pa-pi-rút.
Câu 5: Người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại sớm sáng tạo ra lịch nhằm mục đích gì?
	A. Phục vụ sản xuất nông nghiệp.
	B. Phục vụ việc chiêm tinh, bói toán.

	C. Phục vụ yêu cầu học tập.
	D. Thống nhất các ngày tế lễ trong cả nước.


Câu 6: Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học?

A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp.

B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân.

C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc.

D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi.

Câu 7: Các công trình kiến trúc ở Ai Cập và Lưỡng Hà thường đồ sộ vì muốn thể hiện
A. sức mạnh của đất nước.


B. sức mạnh của thần thánh.

C. sức mạnh và uy quyền của nhà vua.

D. tình đoàn kết dân tộc.

Câu 8: Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca.



B. Vương triều Gúpta.
C. Vương triều Hácsa.



D. Vương triều Hậu Gúpta.
Câu 9: Khoảng giữa thiên nhiên kỉ III TCN, tộc người nào đã sinh sống ở lưu vực sông Ấn?
A. Người A-ri-a.




B. Người Do Thái.

C. Người Đra-vi-đa.



D. Người Khơ-me.
Câu 10: Tìm ra số 0 là phát minh của quốc gia cổ đại nào?

A. Trung Quốc                                

B. Ấn Độ.
C. Lưỡng Hà.




D. Hi Lạp.
Câu 11: Những người thấp kém trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp
A. Bra-man.





B. Ksa-tri-a.

C. Vai-si-a.





D. Su-đra.
Câu 12: Chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ cổ đại là
A. sự phân biệt về chủng tộc và màu da.

B. sự phân biệt về tôn giáo.

C. sự phân biệt về trình độ học vấn.

D. sự phân biệt giàu - nghèo.

Câu 13: Đẳng cấp đứng đầu trong xã hội Ấn Độ cổ đại là
A. Bra-man.





B. Ksa-tri-a.
C. Vai-si-a.





D. Su-đra.

Câu 14: Thời cổ đại, cư dân Trung Quốc tập trung chủ yếu ở lưu vực hai con sông lớn là
A. Nin.





B. Ti-grơ và Ơ-phrát.

C. Hằng và Ấn.




D. Trường Giang và Hoàng Hà

Câu 15: Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?
A. Tần 





B. Hán

C. Sở      





D. Triệu

Câu 16: Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào dưới đây?
A. Hin-đu giáo và Phật giáo.


B. Nho giáo và Phật giáo.

C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.

D. Nho giáo và Đạo giáo.
Câu 17: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc là
A. quý tộc, quan lại - nông dân công xã.

B. địa chủ - nông dân lĩnh canh.

C. lãnh chúa - nông nô.

D. tư sản - vô sản.

Câu 18: Vạn Lý Trường Thành được người Trung Quốc xây dựng nhằm mục đích

A. ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

B. ngăn chặn dòng nước lũ từ thượng nguồn tràn về.

C. thuận lợi cho việc giao thông đi lại giữa các vùng.

D. thể hiện sức mạnh của các nhà nước phong kiến.

Câu 19: Đâu là tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Xuân Thu?
A. Kinh Thi.





B. Li tao.
C. Cửu Ca.





D. Thiên vấn.

Câu 20: Các triều đại Tần - Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?

	A. Thời nhà nước Văn Lang.
	B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu Lạc.

	C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc.
	D. Thời Bắc thuộc.


B- Phân môn Địa Lí:

Câu 21: Các dạng địa hình nào sau đây được hình thành do gió?

	A. Hàm ếch sóng vỗ.
	B. Vách biển, vịnh biển.

	C. Bậc thềm sóng vỗ.
	D. Các cột đá, nấm đá.


Câu 22: Nội sinh có xu hướng nào sau đây?

	A. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.
	B. Phá huỷ địa hình bề mặt đất.

	C. Tạo ra các dạng địa hình mới. 
	D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ.


Câu 23: Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội sinh?
	A. Xâm thực.
	B. Bồi tụ.

	C. Đứt gãy. 
	D. Nấm đá.


Câu 24:  Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?

	A. Cửa núi.

	B. Miệng.

	C. Dung nham.

	D. Mắc-ma.


Câu 25: Động đất nhẹ mấy độ rich-te?

	A. 4 - 4,9 độ.
	B. 5- 5,9 độ.

	C. 6 - 6,9 độ.
	D. trên 7 độ.


Câu 26: Dấu hiệu trước khi động đất xảy ra không phải là

	A. mực nước giếng thay đổi.
	B. cây cối nghiêng hướng Tây.

	C. động vật tìm chỗ trú ẩn.
	D. mặt nước có nổi bong bóng.


Câu 27: Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực?

	A. Hang động caxtơ.
	B. Các đỉnh núi cao.

	C. Núi lửa, động đất.
	D. Vực thẳm, hẻm vực.


Câu 28: Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?

A. cùng chiều nhau, có vai trò như nhau trong việc tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất.

B. đối nghịch nhau, có tác động đồng thời và tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
C. ngược chiều nhau, ít có vai trò trong việc hình thành các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
D. cùng chiều nhau, làm cho địa hình trái đất ngày càng cao hơn. 

Câu 29: Địa mảng tách xa địa mảng Á - Âu ở phía Tây là

	A. Mảng Bắc Mĩ.
	B. Mảng Thái Bình Dương.

	C. Mảng Nam Mĩ.
	D. Mảng châu Phi.


Câu 30: Các vận động kiến tạo, các hoạt động động đất, núi lửa,… là biểu hiện của

A. vận động kiến tạo theo phương nằm ngang.

B. tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

C. vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng.

D. tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Câu 31:Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp?

	A. 1.

	B. 3.

	C. 2.

	D. 4


Câu 32: Vỏ Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là

	A. 10000C.

	B. 50000C.

	C. 7000C.

	D. 30000C.


Câu 33: Trên Trái Đất có tất cả bao nhiêu mảng kiến tạo lớn?

	A. 9.
	B. 6.

	C. 8.
	D. 7.


Câu 34: Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?

	A. Bão, dông lốc.
	B. Lũ lụt, hạn hán.

	C. Núi lửa, động đất.
	D. Lũ quét, sạt lở đất.


Câu 35: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về quá trình di chuyển các mảng kiến tạo?

	A. Tách rời nhau.


	B. Xô vào nhau.

	C. Hút chờm lên nhau.
	D. Gắn kết với nhau.


Câu 36: Khi hai mảng xô vào nhau sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. Hình thành một dải núi lửa ở rìa mảng lục địa.

B. Hình thành những thung lũng và những hồ dài.
C. Bão lũ, mắc ma phun trào diễn ra diện rộng.

D. Mắc ma trào lên và tạo ra các dãy núi ngầm.

Câu 37: Nhật Bản nằm ở vành đai lửa 

	A. Đại Tây Dương.
	B. Thái Bình Dương.

	C. Ấn Độ Dương.

	D. Bắc Băng Dương.


Câu 38:  Việt Nam nằm trên lục địa nào sau đây?

	A. Bắc Mĩ.
	B. Á - Âu.

	C. Nam Mĩ.
	D. Nam Cực.


Câu 39: Ngoại sinh tạo ra hiện tượng 

	A. động đất, núi lửa.
	B. đứt gãy.

	C. san bằng, hạ thấp địa hình.
	D. nếp uốn.


Câu 40: Vận động tạo núi là vận động

	A. nâng lên - hạ xuống.
	B. phong hóa - sinh học.

	C. uốn nếp - đứt gãy.
	D. bóc mòn - vận chuyển.
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